
UBND TỈNH NINH BÌNH
SỞ Y TẾ

Số:        /QĐ-SYT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày     tháng 6 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động do

bổ sung danh mục kỹ thuật đối với Phòng khám Răng Hàm Mặt
Thu Thuỷ - Nha Khoa Thu Thuỷ thuộc Công ty TNHH Thu Thuỷ Medical Group

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023;
Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ quy 

định quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Thông tư số 23/2024/TT-BYT ngày 18/10/2024 của Bộ Y tế ban hành 

Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Quyết định số 13/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Ninh Bình Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y 
tế tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định 2066/QĐ-SYT ngày 21/4/2026 của Giám đốc Sở Y tế Ninh 
Bình về việc kiện toàn Đoàn thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép hoạt 
động tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý Khám, chữa bệnh, Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:
 Điều 1. Điều chỉnh giấy phép hoạt động do bổ sung 37 danh mục kỹ thuật 

thực hiện tại Phòng khám Răng Hàm Mặt Thu Thuỷ - Nha Khoa Thu Thuỷ, địa 
chỉ: Số 461, đường Thiên Quan, thôn Hồng Lai, xã Nho Quan, tỉnh Ninh Bình, số 
Giấy phép hoạt động: 911/NB-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Ninh Bình cấp ngày 
27/01/2026;

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, ban hành. Phòng khám Răng 
Hàm Mặt Thu Thuỷ - Nha Khoa Thu Thuỷ phải thực hiện đúng phạm vi hoạt động 
chuyên môn, danh mục kỹ thuật được Sở Y tế Ninh Bình phê duyệt và theo đúng 
quy định của pháp luật có liên quan về hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Điều 3.Trưởng Phòng Quản lý Khám, chữa bệnh, Trưởng các phòng chức 
năng Sở Y tế, Phòng khám Răng Hàm Mặt Thu Thuỷ - Nha Khoa Thu Thuỷ và 
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Giám đốc Sở Y tế (báo cáo);
- UBND xã Nho Quan;
- PK RHM Thu Thuỷ- Nha khoa Thu Thuỷ;
- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;
- Lưu: VT, QLKCB.
               (Th).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Anh Phong
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PHỤ LỤC. DANH MỤC KỸ THUẬT PHÊ DUYỆT THỰC HIỆN
TẠI PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT THU THUỶ- NHA KHOA

THU THUỶ THUỘC CÔNG TY TNHH THU THUỶ MEDICAL GROUP
(Đính kèm Quyết định số           /QĐ-SYT ngày    tháng 6 năm 2026 của Sở Y tế)
 

STT

Mã kỹ 
thuật theo 
Thông tư 

23/2024/TT-
BYT

Tên chương Tên kỹ thuật

1 16.11 16. RĂNG HÀM MẶT Cấy ghép Implant tức thì sau nhổ răng

2 16.14 16. RĂNG HÀM MẶT Máng hướng dẫn phẫu thuật cấy ghép 
Implant

3 16.85 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp sứ kim loại thường gắn bằng ốc 
vít trên Implant

4 16.86 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên 
Implant

5 16.87 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít 
trên Implant

6 16.88 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên 
Implant

7 16.89 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp sứ kim loại thường gắn bằng 
cement trên Implant

8 16.90 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp sứ Titanium gắn bằng cement trên 
Implant

9 16.91 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp sứ kim loại quý gắn bằng cement 
trên Implant

10 16.92 16. RĂNG HÀM MẶT Chụp sứ toàn phần gắn bằng cement 
trên Implant

11 16.93 16. RĂNG HÀM MẶT Cầu sứ kim loại thường gắn bằng ốc vít 
trên Implant

12 16.94 16. RĂNG HÀM MẶT Cầu sứ Titanium gắn bằng ốc vít trên 
Implant

13 16.95 16. RĂNG HÀM MẶT Cầu sứ kim loại quý gắn bằng ốc vít 
trên Implant

14 16.96 16. RĂNG HÀM MẶT Cầu sứ Cercon gắn bằng ốc vít trên 
Implant

15 16.97 16. RĂNG HÀM MẶT Cầu sứ toàn phần gắn bằng ốc vít trên 
Implant
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STT

Mã kỹ 
thuật theo 
Thông tư 

23/2024/TT-
BYT

Tên chương Tên kỹ thuật

16 16.98 16. RĂNG HÀM MẶT Cầu sứ kim loại thường gắn bằng 
cement trên Implant

17 16.99 16. RĂNG HÀM MẶT Cầu sứ Titanium gắn bằng cement trên 
Implant

18 16.100 16. RĂNG HÀM MẶT Cầu sứ kim loại quý gắn bằng cement 
trên Implant

19 16.101 16. RĂNG HÀM MẶT Cầu sứ toàn phần gắn bằng cement trên 
Implant

20 16.102 16. RĂNG HÀM MẶT Hàm giả toàn phần dạng cúc bấm tựa 
trên Implant

21 16.103 16. RĂNG HÀM MẶT Hàm giả toàn phần dạng thanh ngang 
tựa trên Implant

22 BS_16.350 16. RĂNG HÀM MẶT Sử dụng khối huyết tương giàu tiểu cầu 
trong cấy ghép Implant nha khoa

23 BS_16.352 16. RĂNG HÀM MẶT Phục hình tức thì trên Implant

24 BS_16.353 16. RĂNG HÀM MẶT Nhổ răng không sang chấn để cấy ghép 
Implant tức thì

25 BS_16.354 16. RĂNG HÀM MẶT Ghép mô liên kết tăng độ dày mô mềm 
quanh Implant

26 BS_16.355 16. RĂNG HÀM MẶT Ghép mô lợi sừng hóa quanh Implant

27 BS_16.356 16. RĂNG HÀM MẶT Tháo Implant bị gãy trong xương

28 BS_16.357 16. RĂNG HÀM MẶT Lấy Implant rơi vào trong xoang hàm

29 BS_16.358 16. RĂNG HÀM MẶT Lấy Implant rơi vào dưới màng xoang

30 BS_16.359 16. RĂNG HÀM MẶT Tháo vít liên kết Implant bị gãy

31 BS_16.360 16. RĂNG HÀM MẶT Tháo chụp trên Implant

32 BS_16.361 16. RĂNG HÀM MẶT Tháo cầu trên Implant
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STT

Mã kỹ 
thuật theo 
Thông tư 

23/2024/TT-
BYT

Tên chương Tên kỹ thuật

33 BS_16.362 16. RĂNG HÀM MẶT Sửa chữa phục hình sứ trên Implant bị 
vỡ

34 BS_16.363 16. RĂNG HÀM MẶT Sửa chữa phục hình Implant bị hở tiếp 
xúc

35 BS_16.364 16. RĂNG HÀM MẶT Điều trị hở vết thương sau cấy ghép 
Implant

36 BS_16.365 16. RĂNG HÀM MẶT Điều trị viêm quanh Implant

37 BS_16.366 16. RĂNG HÀM MẶT Vạt trượt về phía chóp Implant điều trị 
viêm quanh Implant

Tổng số 37 kỹ thuật
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